
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

LTCM Thực hành

1 Hồ Sỹ Nhân Ân Nam 07/08/2008 Bình Phước K14CT1 2.0 năm 6.8 7.0 7.5 Đạt 7.1 Khá

2 Mông Văn Ba Nam 19/10/2008 Cao Bằng K14CT1 2.0 năm 7.2 7.0 7.0 Đạt 7.1 Khá

3 Y Dat Ayun Nam 28/10/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.3 5.5 5.0 Đạt 5.7 1 Trung bình

4 H - Dịu - Niê Nữ 21/08/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.9 7.0 5.0 Đạt 6.3 Trung bình

5 Y- Du Niê Nam 15/08/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.9 5.0 6.0 Đạt 6.3 Trung bình

6 Bàn Thị Dung Nữ 06/07/2003 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 8.1 7.5 8.5 Đạt 8.1 Giỏi

7 Lê Quán Đan Nam 01/10/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.6 7.0 5.5 Đạt 6.3 Trung bình

8 H' Giáo - Niê Nữ 29/05/2007 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.9 6.5 5.0 Đạt 6.2 Trung bình

9 KSơr H Toét Nữ 07/09/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 7.2 7.0 6.5 Đạt 6.9 Trung bình

10 Nguyễn Đức Hoành Nam 04/01/2008 Hà Tĩnh K14CT1 2.0 năm 7.0 7.0 5.0 Đạt 6.3 Trung bình

11 H - Lê Thu Niê Nữ 31/01/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.9 7.0 5.0 Đạt 6.3 Trung bình

12 H Mar - Byă Nữ 15/08/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.8 7.0 7.5 Đạt 7.1 Khá

13 Y - Nguyên Niê Nam 09/03/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.6 7.0 7.5 Đạt 7.0 Khá

14 H Ning Krông Nữ 02/07/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 7.0 7.0 6.5 Đạt 6.8 Trung bình

15 Nguyễn Đại Phát Nam 08/08/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 7.4 7.0 5.0 Đạt 6.5 Trung bình

16 H - Rân - Niê Nữ 02/11/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 7.0 7.0 6.5 Đạt 6.8 Trung bình

17 Y - Ri Săn - Mlô Nam 01/04/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.5 7.0 7.0 Đạt 6.8 Trung bình

18 Y - Rô Ma Niê Nam 05/10/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.8 7.0 6.0 Đạt 6.6 1 Trung bình

19 A Rơ Bech Khâm Nam 09/02/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.7 7.0 6.5 Đạt 6.7 1 Trung bình

20 Y - Sang - Mlô Nam 27/07/2007 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.7 6.5 5.0 Đạt 6.1 Trung bình

21 Y Sêt Byă Nam 30/03/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.5 7.0 6.0 Đạt 6.4 Trung bình
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22 Y Tân Niê Nam 08/04/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.6 6.0 5.0 Đạt 6.0 1 Trung bình

23 Y= Thêu - Mlô Nam 07/09/2007 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 7.2 7.0 7.0 Đạt 7.1 Khá

24 Y - Tiến - Byă Nam 06/06/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.8 6.5 7.0 Đạt 6.8 1 Trung bình

25 H Tra Krông Nữ 24/04/2008 Đắk Lắk K14CT1 2.0 năm 6.9 7.0 6.5 Đạt 6.8 Trung bình

26 Huỳnh Lê Thanh Trọng Nam 24/09/2008 TP HCM K14CT1 2.0 năm 6.8 7.0 7.5 Đạt 7.1 Khá

27 H' Bê Ra Bkrông Nữ 26/12/2008  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 7.2 7.0 7.5 Đạt 7.3 Khá

28 Y- Doanh Hmŏk Nam 24/05/2008  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.2 6.0 5.5 Đạt 5.9 2 Trung bình

29 Y Grip Buôn Yă Nam 12/03/2008  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.3 6.0 5.5 Đạt 6.0 2 Trung bình

30 Hoàng Văn Hiên Nam 04/12/2008  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.3 6.5 5.5 Đạt 6.1 1 Trung bình

31 Đàm Thị Ngân Nữ 09/04/2007  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.4 7.0 5.5 Đạt 6.2 1 Trung bình

32 Lộc Văn Nguyên Nam 08/10/2008  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.6 6.5 5.5 Đạt 6.2 1 Trung bình

33 Y Nguyệt HMŏk Nam 16/01/2008  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.4 7.0 5.5 Đạt 6.2 1 Trung bình

34 Nguyễn Anh Tuấn Nam 12/04/2008  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.9 5.5 6.0 Đạt 6.4 Trung bình

35 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 02/10/2007  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 7.0 7.0 5.5 Đạt 6.5 Trung bình

36 Trần Sỹ Vinh Nam 28/06/2007  Đắk Lắk K14CT2 2.0 năm 6.6 6.5 5.5 Đạt 6.2 3 Trung bình

Tổng số học sinh đạt: 36 học sinh.

Trong đó: Xuất sắc 0 Học sinh

Giỏi 1 Học sinh

Khá 7 Học sinh

Trung bình 28 Học sinh

Th.S Lê Thanh Hùng

Đắk Lắk, ngày  05 tháng 12 năm 2025
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